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	TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Đề 01
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán 10

(Thời gian làm bài:90 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 8,0 điểm) 







Câu 1: Khoảng cách từ điểm M(1 ; −1) đến đường thẳng △: 
[image: image1.wmf]3x4y170

--=

 là:

 
A. 
[image: image2.wmf]2

 
B. 
[image: image3.wmf]18

5

-

 
C. 
[image: image4.wmf]2

5

 
D. 
[image: image5.wmf]10

5

. 

Câu 2. Tính góc giữa hai đ. thẳng Δ1: x + 5 y + 11 = 0 và Δ2: 2 x + 9 y + 7 = 0 

A. 450 
B. 300 
C. 88057 '52 '' 
D. 1013 ' 8 ''
Câu 3. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
[image: image6.wmf]4x3ym0

++=

 tiếp xúc với đường

 tròn (C) :
[image: image7.wmf]22

xy90

+-=

. 
A. m = 3
B. m = (3
C. m = 3 và m = (3
D. m = 15 và m = (15.

Câu 4. Đường tròn 
[image: image8.wmf]22

xy6x8y0

+--=

 có bán kính bằng bao nhiêu ?


A. 10 
B. 5
C. 25
D. 
[image: image9.wmf]10

.

Câu 5. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A((1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3).

A. 
[image: image10.wmf]22

xy2x2y20

+++-=

. 
B. 
[image: image11.wmf]22

xy2x2y20

+--+=

.

C. 
[image: image12.wmf]22

xy2x2y0

++-=

. 
D. 
[image: image13.wmf]22

xy2x2y20

+---=

 

Câu 6. Đường tròn có tâm I(2;-1) tiếp xúc với đường thẳng 4x - 3y + 4 = 0 có phương trình là 

A. 
[image: image14.wmf]22

(x2)(y1)9

++-=

 
B. 
[image: image15.wmf]22

(x2)(y1)3

++-=

 
C. 
[image: image16.wmf]22

(x2)(y1)3

-++=

 
D. 
[image: image17.wmf]22

(x2)(y1)9

-++=


Câu 7. Cho phương trình tham số của đường thẳng (d): 
[image: image18.wmf]x5t

y92t

=+

ì

í

=--

î

. Phương trình tổng quát của (d)?

A. 
[image: image19.wmf]2xy10

+-=


B. 
[image: image20.wmf]2xy10

++=


C. 
[image: image21.wmf]x2y20

++=


D. 
[image: image22.wmf]x2y20

+-=


Câu 8. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; −1) và B(1 ; 5)

 A. 3x − y + 10 = 0 
B. 3x + y − 8 = 0
C. 3x − y + 6 = 0 
D. −x + 3y + 6 = 0 

Câu 9. Ph. trình tham số của đ. thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP 
[image: image23.wmf]u

r

=(1;–4) là:

A. 
[image: image24.wmf]x23t

y14t

=-+

ì

í

=+

î


B. 
[image: image25.wmf]x2t

y34t

=--

ì

í

=+

î


C. 
[image: image26.wmf]x12t

y43t

=-

ì

í

=-+

î


D. 
[image: image27.wmf]x32t

y4t

=-

ì

í

=-+

î


Câu 10. Đường thẳng nào qua A(2;1) và song song với đường thẳng: 2x + 3y – 2 = 0?

A. x – y + 3 = 0
B. 2x + 3y–7 = 0
C. 3x – 2y – 4 = 0
 D. 4x + 6y – 11 = 0
Câu 11. Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH. 

 
A. 3x + 7y + 1 = 0 
B. −3x + 7y + 13 = 0 
C. 7x + 3y +13 = 0 
D. 7x + 3y −11 = 0

Câu 12: Trong mặt phẳng 0xy,cho hai đường thẳng (d​1): 
[image: image28.wmf]x42t

y15t

=+

ì

í

=-

î

 và (d2): 2x -5y – 14 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng. 
A. (d​1), (d​2) song song với nhau.


 
B. (d​1), (d​2) vuông góc với nhau.
C. (d​1), (d​2) cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
D. (d​1), (d​2) trùng nhau.
Câu 13: Phương trình 
[image: image29.wmf](

)

22

m4x5xm0

-++=

 có hai nghiệm trái dấu, giá trị m là:
A. 
[image: image30.wmf](

)

(

)

m2;02;

Î-È+¥


B. 
[image: image31.wmf](

)

(

)

m;20;2

Î-¥-È


C. 
[image: image32.wmf](

)

m2;2

Î-


D. 
[image: image33.wmf](

]

[

]

m;20;2

Î-¥-È


Câu 14: Cho biết 
[image: image34.wmf]1

tan

2

a=

. Tính 
[image: image35.wmf]cot

a


A. 
[image: image36.wmf]cot2

a=



B. 
[image: image37.wmf]1

cot

4

a=



C. 
[image: image38.wmf]1

cot

2

a=



D. 
[image: image39.wmf]cot2

a=


Câu 15: Cho 
[image: image40.wmf]4

cos

5

a=

 với 
[image: image41.wmf]0

2

p

<a<

. Tính 
[image: image42.wmf]sin

a


A. 
[image: image43.wmf]1

sin

5

a=



B. 
[image: image44.wmf]1

sin

5

a=-



C. 
[image: image45.wmf]3

sin

5

a=



D. 
[image: image46.wmf]3

sin

5

a=±


Câu 16: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb

B. cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb

C. sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb 

D. sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb

Câu 17. : Cho 
[image: image47.wmf]2

sin2asin5asin3a

A

1cosa2sin2a

+-

=

+-

. Khi đó 
[image: image48.wmf]2sin3cos

4sin5cos

a+a

a-a

 có giá trị bằng :

A. 
[image: image49.wmf]7

9

.
B. 
[image: image50.wmf]7

9

-

.
C. 
[image: image51.wmf]9

7

.
D. 
[image: image52.wmf]9

7

-

.
Câu 18: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. sin2a = 2sina




B. sin2a = 2sinacosa

C. sin2a = cos2a – sin2a



D. sin2a = sina+cosa
Câu 19: Nghiệm của bất phương trình 
[image: image53.wmf]2

2(x1)433x

++>

 là:

A. 
[image: image54.wmf]x

ÎÆ


B. 
[image: image55.wmf]x4

£


C. 
[image: image56.wmf]x2

>-


D. 
[image: image57.wmf]xR

Î


Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image58.wmf]x1

0
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A. 
[image: image59.wmf]3

[-1;]

2


B. 
[image: image60.wmf]3

(;1][;)

2
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C. 
[image: image61.wmf]3

(;1](;)

2

-¥-È+¥


D. 
[image: image62.wmf]3

[1;)

2

-


Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image63.wmf]4x3

1

12x

-
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-


A. 
[image: image64.wmf]1

[;1)

2


B. 
[image: image65.wmf]1

(;1)

2


C. 
[image: image66.wmf]1

[;1]

2


D. 
[image: image67.wmf]1

(;1]

2


Câu 22: Biết 
[image: image68.wmf]53

sina;cosb(a;0b)

13522

pp

==<<p<<

 Hãy tính 
[image: image69.wmf]sin(ab)

+

.

A. 0
B. 
[image: image70.wmf]63

65


C. 
[image: image71.wmf]56

65


D. 
[image: image72.wmf]33

65

-


Câu 23: Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm là 
[image: image73.wmf]Æ


A. 
[image: image74.wmf]2

x7x160

-+³


B. 
[image: image75.wmf]2

xx20

-+-£


C. 
[image: image76.wmf]2

xx70

-+->


D. 
[image: image77.wmf]2

xx60

-+>


Câu 24: Góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad là :

A. 
[image: image78.wmf]120

p


B. 
[image: image79.wmf]3

2

p


C. 
[image: image80.wmf]a


D. 
[image: image81.wmf]2

3

p


Câu 25: Biểu thức 
[image: image82.wmf]3

Asin(x)cos(x)cot(x)tan(x)

22

pp

=p+--+-+p+-

 có biểu thức rút gọn là:

A. 
[image: image83.wmf]A2sinx

=

.
B. A = - 2sinx
C. A = 0.
D. A = - 2cotx.

Câu 26: Cho 
[image: image84.wmf]2

cos xx0

2

5

p

æö

=-<<

ç÷
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 thì 
[image: image85.wmf]sinx

 có giá trị bằng :

A. 
[image: image86.wmf]3

5

.
B. 
[image: image87.wmf]3

5

-

.
C. 
[image: image88.wmf]1

5

-

.
D. 
[image: image89.wmf]4

p

.

Câu 27: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. 
[image: image90.wmf]oo

cos45sin135.

=

 B. 
[image: image91.wmf]oo

cos120sin60.

=

 C. 
[image: image92.wmf]oo

cos45sin45.

=

 
D. 
[image: image93.wmf]4

3

p


Câu 28: Đơn giản biểu thức 
[image: image94.wmf]sinx

Ecotx

1cosx

=+

+

 ta được

A. 
[image: image95.wmf]1

sinx


B. cosx
C. sinx
D. 
[image: image96.wmf]1

cosx


Câu 29:Cho 
[image: image97.wmf]1

sinxcosx

2

+=

và gọi 
[image: image98.wmf]7

9

Giá trị của M là:

A. 
[image: image99.wmf]1

M.

8

=


B. 
[image: image100.wmf]11

M.

16

=


C. 
[image: image101.wmf]12

1

22

æö

-

ç÷

ç÷

èø


D. 
[image: image102.wmf]11

M.

16

=-


Câu 30: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

A. (sinx + cosx)2 = 1 + 2sinxcosx
B. (sinx – cosx)2 = 1 – 2sinxcosx

C. sin4x + cos4x = 1 – 2sin2xcos2x
D. sin6x + cos6x = 1 – sin2xcos2x

II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 4.0 điểm) 
Bài 1: (1.0 điểm) Cho cos α = –12/13; và π/2 < α < π. Tính sin 2α, cos 2α, tan 2α. 

Bài 2: Chứng minh hệ thức: 
[image: image103.wmf]662

xx1

sincoscosx(sinx4)

224

-=-


Bài 3: (2.0 điểm) : Cho hai điểm A(5;6), B(-3;2) và đường thẳng d 
[image: image104.wmf]:3x4y230

--=

 


a) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng AB; 

b) Viết phương trình đường tròn có tâm A và tiếp xúc với d. 

	TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Đề 02
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán 10

(Thời gian làm bài:90 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Biểu thức f(x)= (x – 3 )(1-2x) âm khi x thuộc ?

A. 
[image: image105.wmf]1

;3

2

æö

ç÷

èø

 ; 
B. 
[image: image106.wmf]1

;3

2

éö

÷

ê

ëø

 ; 
C. 
[image: image107.wmf](

)

1

;3;

2

æö

-¥È+¥

ç÷

èø

; D. 
[image: image108.wmf](

)

3;

+¥


Câu 2. tam thức 
[image: image109.wmf]2

x3x4

---

 nhận giá trị âm khi và chỉ khi.
A. x < -4 hoặc x > -1 
B. x < 1 hoặc x > 4 
C. -4< x< -1 
D. 
[image: image110.wmf]xR

Î


Câu 3. Phương trình: x2 + 2(m + 1)x + m2 - 5m + 6 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi:

A. 
[image: image111.wmf]m2

m3

é

ê

ë

>

<


B. 2 < m < 3 
C. 2 ≤ m ≤ 3
D. 
[image: image112.wmf]m2

m3

é

ê

ë

³

£


Câu 4. Cho [image: image113.wmf]3

2

p

pa

<<

. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


A. [image: image114.wmf]7

sin()0

2

p

a

+>



B. [image: image115.wmf]7

sin()0

2

p

a

+³





C. [image: image116.wmf]7

sin()0

2

p

a

+<



D. [image: image117.wmf]7

sin()0

2

p

a

+£




Câu 5. Cho 
[image: image118.wmf]12

sina,cosa

2

2

==

. Tính sin2a
A. 
[image: image119.wmf]2

2


B. 
[image: image120.wmf]1

2


C. 1
D. 
[image: image121.wmf]2

2


Câu 6. Cho 
[image: image122.wmf]1

sin

3

a=

với 
[image: image123.wmf]0

2

p

<a<

, khi đó giá trị của 
[image: image124.wmf]sin

3

p

æö

a+

ç÷

èø

 bằng

A. 
[image: image125.wmf]32

62

-

.
B. 
[image: image126.wmf]32

62

+


C. 
[image: image127.wmf]31

32

-

.
D. 
[image: image128.wmf]1

6

2

-

.
Câu 7. Số tiền điện (đơn vị : nghìn) phải trả của 50 hộ dân trong khu phố A được thống kê như sau :

	Lớp
	Tần số
	
	
[image: image129.wmf][

]

600;674


	6

	
[image: image130.wmf][

]

375;449


	6
	
	
[image: image131.wmf][

]

675;749


	9

	
[image: image132.wmf][

]

450;524


	15
	
	
[image: image133.wmf][

]

750;824


	4

	
[image: image134.wmf][

]

525;599


	10
	
	Tổng cộng :
	N = 50


i/. Trung bình của mẫu là bao nhiêu?

A. 538,5 
B. 579,82 
C. 116,83
D. 13648,47 
ii/. Phương sai là bao nhiêu

A. 12985,25 
B. 579,82
C. 116,83
D. 13648,47 

iii/. Độ lệch chuẩn là bao nhiêu

A. 113,93 
B. 579,82
C. 116,83 
D. 13648,47

Câu 10. Cho tam giác ABC có a, b, c lần lượt là: 4, 6, 8. Khi đó diện tích của tam giác là:
A. 
[image: image135.wmf]915

 
B. 
[image: image136.wmf]315


C. 105 
D. 
[image: image137.wmf]2

15

3


Câu 11. Cho tam giác ABC, biết [image: image138.emf]. Tính cạnh c ?
A. 64 
B. 37 
C. 28,5 
D. 136,9

Câu 12. Trong tam giác ABC có BC = 10, 
[image: image139.wmf]µ

0

A30

=

. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. 10.
B. 
[image: image140.wmf]10

2

.
C. 5.
D. 
[image: image141.wmf]10

3

.

Câu 13. Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :△1 : x − 2y + 1 = 0 và △2 : −3x + 6y − 10 = 0.
 A. Song song. 
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

 C. Trùng nhau. 
D. Vuông góc nhau.

Câu 14. Hệ số góc của đường thẳng (() : 
[image: image142.wmf]3

x –y+4=0 là:

A. 
[image: image143.wmf]1

3

-


B. 
[image: image144.wmf]3

-


C. 
[image: image145.wmf]4

3


D. 
[image: image146.wmf]4

3

-


Câu 15. Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng △ : 
[image: image147.wmf]xy

1

68

+=

 

 A. 4,8 
B. 
[image: image148.wmf]1

10

 
C. 
[image: image149.wmf]1

14

 
D. 
[image: image150.wmf]48

14

 
Câu 16. Đường tròn 
[image: image151.wmf]22

x

xy30

2

++-=

 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?


A. ([image: image152.wmf]2

 ; [image: image153.wmf]3

) 

B. (
[image: image154.wmf]2

4

-

; 0)

C. (
[image: image155.wmf]1

22

; 0)

D. (0 ; 
[image: image156.wmf]3

2

).

II. PHẦN TỰ LUẬN. 

Bài 1. Giải các bất phương trình sau: 


a) 
[image: image157.wmf]2

x4x3

32x

-+

-

 < 1 ( x

b) (2x + 1( ( 2

Bài 2. Cho phương trình mx2 ( 2(m + 1)x ( 2m ( 2 = 0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

Bài 3. 
a) Cho 
[image: image158.wmf]tan3

a=-

 và 
[image: image159.wmf]2

p

<a<p

.Tính 
[image: image160.wmf]cos,sin,cot

aaa

.

b) Chứng minh đẳng thức 
[image: image161.wmf](

)

(

)

2

1

1-cosx1+cotx=

1+cosx


Bài 4. Trong mặt phẳng ( Oxy ) cho tam giác ABC biết 
[image: image162.wmf]A(2;3),B(1;2)

--

 và 
[image: image163.wmf]C(1;4)

-

.


 Viết pt đường cao AH, trung tuyến AM  
Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 


[image: image164.wmf]22

(C):xy4x6y0

+--=


a) Viết phương trình TT tại M(4;0)

b) Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ song song với trục Oy

c) Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ vuông góc với 
[image: image165.wmf](

)

D:2x3y10

-+=
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Nhị thức 
[image: image166.wmf](
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 nhận giá trị dương khi và chỉ khi:

A. 
[image: image167.wmf]5

x.

3

<-


B. 
[image: image168.wmf]5

x.
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C. 
[image: image169.wmf]5
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D. 
[image: image170.wmf]5
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Câu 2. Khi xét dấu biểu thức : f(x) = 
[image: image171.wmf]2

2

x4x21

x1

+-

-

 ta có: 


A. f(x) > 0 khi (–7 < x < –1 hay 1 < x < 3) 


B. f(x) > 0 khi (x < –7 hay –1 < x < 1 hay x > 3) 


C. f(x) > 0 khi (–1 < x < 0 hay x > 1) 


D. f(x) > 0 khi (x > –1) 

Câu 3. Phương trình : x2 –2 (m + 2)x + m + 2 = 0 vô nghiệm khi

A. với mọi m
B. - 2 < m < -1 
C. -2 ≤ m ≤ -1
D. 
[image: image172.wmf]m1

m2

é

ê

ë

>-

<-


Câu 4. Cho [image: image173.wmf]3

2

p

pa

<<

. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. 
[image: image174.wmf]sin()

-a

 <0
B. 
[image: image175.wmf]sin()

p-a

<0
C. 
[image: image176.wmf]sin()

2

p

-a

>0
D. 
[image: image177.wmf]sin()

p+a

<0

Câu 5. Cho 
[image: image178.wmf]16

sina,cosa

3

3

==

. Tính sin2a
A. 
[image: image179.wmf]2

3


B. 
[image: image180.wmf]22

3


C. 
[image: image181.wmf]2

3


D. 
[image: image182.wmf]6

33


Câu 6. Cho 
[image: image183.wmf]1

cos

3

a=

với 
[image: image184.wmf]0

2

p

<a<

, khi đó giá trị của 
[image: image185.wmf]sin

4

p

æö

a-

ç÷

èø

 bằng

A. 
[image: image186.wmf]32

62

-

.
B. 
[image: image187.wmf]3

6

3

-


C. 
[image: image188.wmf]21

6

-

.
D. 
[image: image189.wmf]21

6

+


Câu 7. Điều tra độ tuổi của 50 công nhân, ta có bảng phân bố tần số sau:

	Độ tuổi
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	Cộng

	Tần số
	7
	5
	12
	15
	3
	5
	1
	2
	50


Tính số trung bình và phương sai và độ lệch chuẩn của bảng trên.

Câu 8. Cho tam giác ABC có a= 5, b = 7, c = 9. Khi đó diện tích của tam giác là:
A. 175.5.
B. 
[image: image190.wmf]2111

4

.
C. 
[image: image191.wmf]1111

4


D. 
[image: image192.wmf]10

3

.

Câu 9. Cho tam giác ABC, biết 
[image: image193.wmf]0

a27,9;c14,3;B13224'

===

. Tính cạnh b?
A. 19.5 
B. 37 
C. 28 
D. 39
Câu 10. Trong tam giác ABC có AC = 10, 
[image: image194.wmf]µ

0

B30

=

. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. 10.
B. 
[image: image195.wmf]10

2

.
C. 5.
D. 
[image: image196.wmf]10

3

.

Câu 11. Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :(1 : 
[image: image197.wmf]xy

1

23

-=

 và (2 : 6x (2y ( 8 = 0.
 A. Song song.  

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

 C. Trùng nhau.  

D. Vuông góc nhau.

Câu 12. PT nào d​ới đây là PT tham số của đ​ờng thẳng [image: image198.wmf]26230

xy

-+=

.

A. [image: image199.wmf]53
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 B. 
[image: image200.wmf]x53t
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C. 
[image: image201.wmf]x53t

11

yt

2

=-+

ì

ï

í

=+

ï

î


D. 
[image: image202.wmf]1
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Câu 13. Khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng ( : 
[image: image203.wmf]x13t

y24t

=+

ì

í

=+

î

là :


A. 
[image: image204.wmf]2

5


B. 
[image: image205.wmf]10

5


C. 
[image: image206.wmf]5

2


D. 
[image: image207.wmf]2


Câu 14. Đường tròn 
[image: image208.wmf]22

xy5y0

+-=

 có bán kính bằng bao nhiêu ?


A. 2,5 
B. 25
C. 
[image: image209.wmf]5


D. 
[image: image210.wmf]25

2

.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Giải các bất phương trình sau: 


a. 
[image: image211.wmf]2

2xx

1x

12x

-

³-

-



b. (x + 2( < 3

Bài 2. Cho phương trình (3 – m)x2 – 2(2m – 5)x – 2m +5 = 0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
Bài 3. 
a. Cho 
[image: image212.wmf]tan5

a=-

 và 
[image: image213.wmf]5

3

2

p

<a<p

.Tính 
[image: image214.wmf]cos,sin,cot

aaa

.

b. Chứng minh đẳng thức 
[image: image215.wmf]tanxsinx

cosx

sinxcotx

-=


Bài 4. Trong mặt phẳng ( Oxy ) cho tam giác ABC biết A(30;3), B(2;7), C(-3;-8).


 Viết pt đường cao AH, trung tuyến AM     
Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 


[image: image216.wmf]22

xy4x8y50

+-+-=

 (1)

a. Viết phương trình TT tại A(-1;0).

b. Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ song song với trục Ox

c. Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ vuông góc với 
[image: image217.wmf](

)

D:4x3y10

-+=
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Đề 04
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán 10

(Thời gian làm bài:90 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Bất phương trình 
[image: image218.wmf]2x

2x1

-

+

 ( 0 có tập nghiệm là:


A. (
[image: image219.wmf]1

2

-

;2)
B. [
[image: image220.wmf]1

2

-

; 2]
C. [
[image: image221.wmf]1

2

-

; 2)
D. (
[image: image222.wmf]1

2

-

; 2]

Câu 2. Dấu của tam thức bậc 2: f(x) = –x2 + 5x – 6 được xác định như sau:


A. f(x) < 0 với 2 < x < 3 và f(x) >0 với x < 2 hay x > 3


B. f(x) < 0 với –3 < x < –2 và f(x) > 0 với x < –3 hay x > –2


C. f(x) > 0 với 2 < x < 3 và f(x) < 0 với x < 2 hay x >3


D. f(x) > 0 với –3 < x < –2 và f(x) < 0 với x < –3 hay x > –2

Câu 3. Giá trị nào của m thì phương trình sau có hai nghiệm phân biệt?



(m – 3)x2 + (m + 3)x – (m + 1) = 0 (1)


A. m ( (–(;
[image: image223.wmf]3

5

-

)((1; +() \ {3}

B. m ( (
[image: image224.wmf]3

5

-

; 1)


C. m ( (
[image: image225.wmf]3

5

-

; +()

D. m ( ( \ {3}

Câu 4. Cho x thỏa 900 < x < 1800. Tìm mệnh đề đúng:

A. Sin x < 0
B. cosx < 0
C. tanx > 0
D. Cotx > 0

Câu 5. Cho 
[image: image226.wmf]52

sina,cosa

33

==

. Tính sin2a
A. 
[image: image227.wmf]25

3


B. 
[image: image228.wmf]25

9


C. 
[image: image229.wmf]45

3


D. 
[image: image230.wmf]45

9


Câu 6. Cho 
[image: image231.wmf]1

sin

3

a=

với 
[image: image232.wmf]0

2

p

<a<

, khi đó giá trị của 
[image: image233.wmf]cos

3

p

æö

a+

ç÷

èø

 bằng

A. 
[image: image234.wmf]11

2

6

-

.
B. 
[image: image235.wmf]63

-

.
C. 
[image: image236.wmf]6

3

6

-

.
D. 
[image: image237.wmf]1

6

2

-

.
Câu 7. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm là 20) Kết quả cho trong bảng sau:

	 Điểm(x)   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2


i/. Trung bình của mẫu là bao nhiêu?

A. 15 
B. 15,23 
C. 15,50 
D. 16 

ii/. Phương sai là bao nhiêu

A. 3,96 
B. 15,23 
C. 1,98 
D. 1,99 

iii/. Độ lệch chuẩn là bao nhiêu

A. 3,96 
B. 15,23 
C. 1,98 
D. 1,99 

Câu 10. Một tam giác có ba cạnh là 13 ; 14 ; 15. Diện tích của tam giác là bao nhiêu ?
A. 84 
B. 84 
C. 42 
D. 168
Câu 11. Tam giác ABC có a, c, góc B lần lượt là 8; 3 ; 600. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu

A. 49
B. 97
C. 7 
D. 61
Câu 12. Tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng R, trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI ?

A. 
[image: image238.wmf]a

2R

sinA

=

 
B. 
[image: image239.wmf]ainB

b

sinA

=

 
C. 
[image: image240.wmf]c2Rsin(AB)

=+

 

D. 
[image: image241.wmf]bRsinA

=

 
Câu 13. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng có phương trình 
[image: image242.wmf]xy

1

34

-=

 và 3x + 4y – 10 = 0

A. Song song
B. Trùng nhau
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau
D. Vuông góc với nhau
Câu 14. Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy.


A. (0 ; 1)
B. (1 ; (1)
C. (1 ; 0)
D. (1 ; 1).

Câu 15. Khoảng cách từ điểm M(5 ; (1) đến đường thẳng ( : 
[image: image243.wmf]3x2y130

++=

 là :


A. 
[image: image244.wmf]28

13


B. 2
C. 
[image: image245.wmf]213


D. 
[image: image246.wmf]13

2

.

Câu 16. Đường tròn 
[image: image247.wmf]22

xy10x110

+--=

 có bán kính bằng bao nhiêu ?


A. 36 
B. 
[image: image248.wmf]6

 
C. 6
D. 2.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Giải các bất phương trình sau: 


a. 
[image: image249.wmf]2

x4x3

0

x2

++

<

-

 
b. 
[image: image250.wmf]2

10x1

5x2

-

>

+


c. 
[image: image251.wmf]2x5x1

+<+


d. 
[image: image252.wmf]54x2x1

-³-


Câu 2. Cho phương trình (2m -1)x2 – 2(m+1)x + m – 1 = 0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
Câu 3. 
a) Cho 
[image: image253.wmf]1

tan

3

a=-

 và 
[image: image254.wmf]2

p

<a<p

.Tính 
[image: image255.wmf]cos,sin,cot

aaa

.

b) Chứng minh đẳng thức 
[image: image256.wmf](

)

(

)

2222

1sincot1cotsin

-aa+-a=a


Câu 4. Trong mặt phẳng ( Oxy ) cho tam giác ABC biết A( 0 ; -2 ), B( -3 ; 2 ), C( 4 ; 1 ) 

a) Chứng minh tam giác ABC vuông 

b) Viết pt đường cao AH, trung tuyến AM 
Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 

x2 + y2 – 6x + 2y + 5 = 0 và hai điểm M(0; -7), N(-4; 1).

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng MN.

b) Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ song song với đường thẳng MN.

c) Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến Δ vuông góc với x + y + 1 = 0.
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Đề 05
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Môn: Toán 10

(Thời gian làm bài:90 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: x = 1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?


A. 
[image: image257.wmf]x3

+

 < x.
B. 
[image: image258.wmf]x

 < 2


C. (x - 1)(x + 2) > 0
D. 
[image: image259.wmf]x1x

1xx

-

+

-

 < 0

Câu 2: Giá trị lớn nhất của biểu thức : f(x) = (2x + 6)(5–x) với – 3 < x <5 là:


A. 0
B. 64
C. 32
D. 1
Câu 3: Cho tam giác 
[image: image260.wmf]ABC

 với các đỉnh là 
[image: image261.wmf]A(1;3)

-

, 
[image: image262.wmf]B(4;7)

, 
[image: image263.wmf]C(6;5)

-

, 
[image: image264.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image265.wmf]ABC

. Phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image266.wmf]AG

 là:

A. 
[image: image267.wmf]x1
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B. 
[image: image268.wmf]x1t
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C. 
[image: image269.wmf]x12t
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D. 
[image: image270.wmf]x1t
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Câu 4: Tìm góc giữa hai đường thẳng 
[image: image271.wmf]D

1 : 
[image: image272.wmf]x3y60
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 và 
[image: image273.wmf]D

2 : 
[image: image274.wmf]x100

+=

.


A. 300
B. 450
C. 1250.
D. 600
Câu 5: Diện tích của tam giác có số đo lần lượt các cạnh là 7, 9 và 12 là:


A. 
[image: image275.wmf]145


B. 20
C. 15
D. 
[image: image276.wmf]162


Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình x + 
[image: image277.wmf]x2

-

 ( 2 + 
[image: image278.wmf]x2

-

 là:


A. [2; +()
B. {2}
C. ( 
D. (–(; 2)

Câu 7: Tam giác ABC có cosB bằng biểu thức nào sau đây?


A.  
[image: image279.wmf]2

1sinB

-

  
B.  
[image: image280.wmf]222

bca

2bc

+-

  


C.  
[image: image281.wmf](

)

cosAC

+

  
D.  
[image: image282.wmf]222

acb

2ac

+-

 

Câu 8: Tính 
[image: image283.wmf](
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A. 
[image: image284.wmf]3

1

3

-


B. 
[image: image285.wmf]3

12

3
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C. 
[image: image286.wmf]3

12

1

--


D. 
[image: image287.wmf]3

1

3

+


Câu 9: Đường thẳng d : 
[image: image288.wmf]x23t

y1134t

=--

ì
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 có 1 VTCP là :

A. 
[image: image289.wmf](

)

4;3

-


B. 
[image: image290.wmf](

)

3;4

--


C. 
[image: image291.wmf](
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3;4

-


D. 
[image: image292.wmf](

)

4;3


Câu 10: Điều kiện xác định của bất phương trình 
[image: image293.wmf]12x14x

-³+

 là:


A. 
[image: image294.wmf]1

x

2
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B. 
[image: image295.wmf]1
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C. 
[image: image296.wmf]1

x

2

³


D. 
[image: image297.wmf]1

x

4
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Câu 11: Tập xác định của hàm số 
[image: image298.wmf]2

yx4x5

=+-

 là:


A. 
[image: image299.wmf]D[5;1)

=-


B. 
[image: image300.wmf](

)

D5;1

=-

 
C. 
[image: image301.wmf](

]
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D. 
[image: image302.wmf]D(5;1]

=-


Câu 12: Tập nghiệm bất phương trình 
[image: image303.wmf]2

x42x80

-+£

 là:



A.  R 
B.  (
C. R \ { 
[image: image304.wmf]22

} 
D. { 
[image: image305.wmf]22

}

Câu 13: Cho x, y thỏa mãn 
[image: image306.wmf]x,y0
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. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image307.wmf]14

P

xy

=+

 là 


A. 10. 
B. 7     
C. 9.
D. 8
Câu 14: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
  △1 : x − 2y + 2017 = 0 và △2 : −3x + 6y − 10 = 0.


A. Trùng nhau.    
B. Vuông góc nhau.

C. Song song.     
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Câu 15: Góc 
[image: image308.wmf]5

6

p

 bằng:

A. 
[image: image309.wmf]0

150


B. 
[image: image310.wmf]0

150

-


C. 
[image: image311.wmf]0

11250'


D. 
[image: image312.wmf]0

120


Câu 16: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2).


A. 
[image: image313.wmf]x13t
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.
B. 
[image: image314.wmf]x33t
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C. 
[image: image315.wmf]x33t
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D. 
[image: image316.wmf]x33t
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Câu 17: Để tính cos1200, một học sinh làm như sau:
(I) sin1200 =
[image: image317.wmf]a


(II) cos21200 = 1 – sin21200
 (III) cos21200 =
[image: image318.wmf]1

4


   (IV) cos1200=
[image: image319.wmf]1

2


Lập luận trên sai ở bước nào?


A. (III)
B. (II)
C. (I)
D. (IV)

Câu 18: Tìm cosin của góc giữa 2 đường thẳng 
[image: image320.wmf]D

1 : 
[image: image321.wmf]2x3y100
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 và 
[image: image322.wmf]D

2 : 
[image: image323.wmf]2x3y40
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.


A. [image: image324.wmf]13

5


B. 
[image: image325.wmf]13
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D. 
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Câu 19: Cho 
[image: image328.wmf]5
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A. 
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D. 
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Câu 20: Bất phương trình 25x – 5 > 2x+15 có nghiệm là:


A. x < 
[image: image333.wmf]20
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B. x > 
[image: image334.wmf]10
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C. (x
D. x > 
[image: image335.wmf]20

23


II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2), hai đường cao BH: x + y = 0 và CK: 2x – y + 1 = 0. Tính diện tích tam giác ABC
Bài 2: Giải bpt sau 
[image: image336.wmf]5
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Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (: 
[image: image337.wmf]3x2y10
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. Viết phương trình đường thẳng d qua M(0; -2) và song song với đường thẳng (.

Bài 4: Rút gọn biểu thức sau:

     
[image: image338.wmf](
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Bài 5: Giải bất phương trình sau 
[image: image339.wmf]2
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	TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Đề 06
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán 10

(Thời gian làm bài:90 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image340.wmf]2x4x

-³

là:

A. 
[image: image341.wmf](4,).
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B. 
[image: image342.wmf](,4].

-¥


C. 
[image: image343.wmf](,4).
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D. 
[image: image344.wmf][4,+).

¥


Câu 2: Giá trị nào của 
[image: image345.wmf]m

 thì pt: 
[image: image346.wmf]2

(m1)x2(m2)xm30
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 có 2 nghiệm trái dấu?

A. 
[image: image347.wmf]m1
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B. 
[image: image348.wmf]m2
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C. 
[image: image349.wmf]m3
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D. 
[image: image350.wmf]1m3
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Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image351.wmf]2

x2x30
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 là:

A. 
[image: image352.wmf]Æ


B. 
[image: image353.wmf]¡


C. 
[image: image354.wmf](;1)(3;)
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D. 
[image: image355.wmf](1;3)
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Câu 4: Một bánh xe có 36 răng. Góc lượng giác có được khi bánh xe di chuyển theo chiều kim đồng hồ được 6 răng là:


A. 300
B. -300
C. 600
D. -600
Câu 5: Cho tam giác ABC; Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. 
[image: image356.wmf]222
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B. 
[image: image357.wmf]1
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C. 
[image: image358.wmf]222
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D. 
[image: image359.wmf]222
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Câu 6: Cho hai đt d1 : 3x – 4y – 7 = 0 và d2 : 6x – 8y + 1 = 0. Khi đó khoảng cách giữa hai đt d1 và d2 là : 

A. 0
B. 3
C. 
[image: image360.wmf]3

2


D. Đáp án khác 

Câu 7: Cho hai đường thẳng 
[image: image361.wmf]d:2xy30

-+=

 và 
[image: image362.wmf]x3t
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î

. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. 
[image: image363.wmf]d

 cắt nhưng không vuông góc 
[image: image364.wmf]d'


B. 
[image: image365.wmf]d//d'
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C. 
[image: image366.wmf]dd'
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.
D. 
[image: image367.wmf]dd'
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Câu 8: Đường tròn x2 + y2 + 2x + 4y – 20 = 0 có tâm I, bán kính R:


A. I (1;2), R = 
[image: image368.wmf]15

 
B. I (1;2), R = 5 
C. I(–1;–2), R = 5
D. I( –1;–2), R = 
[image: image369.wmf]15


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2,5 điểm): 

1) Giải các bất phương trình sau: 

a) 
[image: image370.wmf](
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3x42x0
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;

b) 
[image: image371.wmf]1x
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2) Xét dấu biểu thức sau: 
[image: image372.wmf](
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Câu 2 (1 điểm): Cho 
[image: image373.wmf]1
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32
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. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc 
[image: image374.wmf]a

.

Câu 3 (1 điểm): Chứng minh rằng : 
[image: image375.wmf]22
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Câu 4 (2 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm 
[image: image376.wmf]A(0;9),B(9;0),C(3;0)


a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng chứa cạnh AB của tam giác ABC và đường cao BH

b) Tính góc giữa hai đường thẳng AB và BH.

c) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng 
[image: image377.wmf]x2y10

--=

 sao cho 
[image: image378.wmf]ABM
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D
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Câu 5. (1 điểm): Trong mp Oxy cho I(2;-3) và đt d: 4x – 3y + 5 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d.

Câu 6 (0,5 điểm): Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh rằng: 
[image: image379.wmf]bc16abc

+³



                     
                         Trang 11 


_1554479990.unknown

_1554480249.unknown

_1554480481.unknown

_1554480595.unknown

_1554480711.unknown

_1554480770.unknown

_1554480799.unknown

_1554480829.unknown

_1554480843.unknown

_1554480857.unknown

_1554480865.unknown

_1554480872.unknown

_1554480875.unknown

_1554480879.unknown

_1554480868.unknown

_1554480861.unknown

_1554480850.unknown

_1554480854.unknown

_1554480847.unknown

_1554480836.unknown

_1554480840.unknown

_1554480832.unknown

_1554480814.unknown

_1554480821.unknown

_1554480825.unknown

_1554480818.unknown

_1554480806.unknown

_1554480810.unknown

_1554480803.unknown

_1554480785.unknown

_1554480792.unknown

_1554480795.unknown

_1554480788.unknown

_1554480777.unknown

_1554480781.unknown

_1554480774.unknown

_1554480741.unknown

_1554480755.unknown

_1554480763.unknown

_1554480766.unknown

_1554480759.unknown

_1554480748.unknown

_1554480752.unknown

_1554480744.unknown

_1554480726.unknown

_1554480733.unknown

_1554480737.unknown

_1554480730.unknown

_1554480719.unknown

_1554480722.unknown

_1554480715.unknown

_1554480653.unknown

_1554480682.unknown

_1554480697.unknown

_1554480704.unknown

_1554480708.unknown

_1554480701.unknown

_1554480690.unknown

_1554480693.unknown

_1554480686.unknown

_1554480668.unknown

_1554480675.unknown

_1554480678.unknown

_1554480671.unknown

_1554480661.unknown

_1554480664.unknown

_1554480657.unknown

_1554480624.unknown

_1554480639.unknown

_1554480646.unknown

_1554480650.unknown

_1554480642.unknown

_1554480631.unknown

_1554480635.unknown

_1554480628.unknown

_1554480610.unknown

_1554480617.unknown

_1554480621.unknown

_1554480613.unknown

_1554480603.unknown

_1554480606.unknown

_1554480599.unknown

_1554480538.unknown

_1554480567.unknown

_1554480581.unknown

_1554480588.unknown

_1554480592.unknown

_1554480585.unknown

_1554480574.unknown

_1554480577.unknown

_1554480570.unknown

_1554480552.unknown

_1554480560.unknown

_1554480563.unknown

_1554480556.unknown

_1554480545.unknown

_1554480549.unknown

_1554480542.unknown

_1554480509.unknown

_1554480524.unknown

_1554480531.unknown

_1554480534.unknown

_1554480527.unknown

_1554480516.unknown

_1554480520.unknown

_1554480513.unknown

_1554480495.unknown

_1554480502.unknown

_1554480506.unknown

_1554480499.unknown

_1554480488.unknown

_1554480491.unknown

_1554480484.unknown

_1554480365.unknown

_1554480423.unknown

_1554480452.unknown

_1554480466.unknown

_1554480473.unknown

_1554480477.unknown

_1554480470.unknown

_1554480459.unknown

_1554480463.unknown

_1554480455.unknown

_1554480437.unknown

_1554480445.unknown

_1554480448.unknown

_1554480441.unknown

_1554480430.unknown

_1554480434.unknown

_1554480426.unknown

_1554480394.unknown

_1554480408.unknown

_1554480416.unknown

_1554480419.unknown

_1554480412.unknown

_1554480401.unknown

_1554480405.unknown

_1554480397.unknown

_1554480380.unknown

_1554480387.unknown

_1554480390.unknown

_1554480383.unknown

_1554480372.unknown

_1554480376.unknown

_1554480368.unknown

_1554480307.unknown

_1554480336.unknown

_1554480350.unknown

_1554480357.unknown

_1554480361.unknown

_1554480354.unknown

_1554480343.unknown

_1554480347.unknown

_1554480339.unknown

_1554480321.unknown

_1554480328.unknown

_1554480332.unknown

_1554480325.unknown

_1554480314.unknown

_1554480318.unknown

_1554480310.unknown

_1554480278.unknown

_1554480292.unknown

_1554480299.unknown

_1554480303.unknown

_1554480296.unknown

_1554480285.unknown

_1554480289.unknown

_1554480281.unknown

_1554480264.unknown

_1554480271.unknown

_1554480274.unknown

_1554480267.unknown

_1554480256.unknown

_1554480260.unknown

_1554480253.unknown

_1554480134.unknown

_1554480191.unknown

_1554480220.unknown

_1554480235.unknown

_1554480242.unknown

_1554480246.unknown

_1554480239.unknown

_1554480228.unknown

_1554480231.unknown

_1554480224.unknown

_1554480206.unknown

_1554480213.unknown

_1554480217.unknown

_1554480209.unknown

_1554480199.unknown

_1554480202.unknown

_1554480195.unknown

_1554480163.unknown

_1554480177.unknown

_1554480184.unknown

_1554480188.unknown

_1554480181.unknown

_1554480170.unknown

_1554480173.unknown

_1554480166.unknown

_1554480148.unknown

_1554480155.unknown

_1554480159.unknown

_1554480152.unknown

_1554480141.unknown

_1554480145.unknown

_1554480137.unknown

_1554480076.unknown

_1554480105.unknown

_1554480120.unknown

_1554480127.unknown

_1554480130.unknown

_1554480123.unknown

_1554480112.unknown

_1554480116.unknown

_1554480109.unknown

_1554480090.unknown

_1554480098.unknown

_1554480101.unknown

_1554480094.unknown

_1554480083.unknown

_1554480087.unknown

_1554480079.unknown

_1554480047.unknown

_1554480061.unknown

_1554480069.unknown

_1554480072.unknown

_1554480065.unknown

_1554480054.unknown

_1554480058.unknown

_1554480050.unknown

_1554480032.unknown

_1554480040.unknown

_1554480043.unknown

_1554480036.unknown

_1554480025.unknown

_1554480029.unknown

_1554480003.unknown

_1554479735.unknown

_1554479848.unknown

_1554479906.unknown

_1554479935.unknown

_1554479949.unknown

_1554479964.unknown

_1554479974.unknown

_1554479955.unknown

_1554479942.unknown

_1554479945.unknown

_1554479938.unknown

_1554479920.unknown

_1554479927.unknown

_1554479931.unknown

_1554479924.unknown

_1554479913.unknown

_1554479916.unknown

_1554479909.unknown

_1554479877.unknown

_1554479891.unknown

_1554479898.unknown

_1554479902.unknown

_1554479895.unknown

_1554479884.unknown

_1554479887.unknown

_1554479880.unknown

_1554479863.unknown

_1554479870.unknown

_1554479873.unknown

_1554479866.unknown

_1554479856.unknown

_1554479859.unknown

_1554479852.unknown

_1554479791.unknown

_1554479820.unknown

_1554479834.unknown

_1554479841.unknown

_1554479845.unknown

_1554479838.unknown

_1554479827.unknown

_1554479831.unknown

_1554479823.unknown

_1554479806.unknown

_1554479813.unknown

_1554479816.unknown

_1554479809.unknown

_1554479798.unknown

_1554479802.unknown

_1554479795.unknown

_1554479763.unknown

_1554479777.unknown

_1554479784.unknown

_1554479788.unknown

_1554479781.unknown

_1554479770.unknown

_1554479774.unknown

_1554479767.unknown

_1554479749.unknown

_1554479756.unknown

_1554479760.unknown

_1554479752.unknown

_1554479742.unknown

_1554479745.unknown

_1554479738.unknown

_1554479620.unknown

_1554479678.unknown

_1554479706.unknown

_1554479720.unknown

_1554479727.unknown

_1554479731.unknown

_1554479724.unknown

_1554479713.unknown

_1554479717.unknown

_1554479710.unknown

_1554479692.unknown

_1554479699.unknown

_1554479703.unknown

_1554479695.unknown

_1554479685.unknown

_1554479688.unknown

_1554479681.unknown

_1554479649.unknown

_1554479663.unknown

_1554479670.unknown

_1554479674.unknown

_1554479667.unknown

_1554479656.unknown

_1554479659.unknown

_1554479652.unknown

_1554479635.unknown

_1554479642.unknown

_1554479645.unknown

_1554479638.unknown

_1554479627.unknown

_1554479631.unknown

_1554479624.unknown

_1554479563.unknown

_1554479592.unknown

_1554479606.unknown

_1554479613.unknown

_1554479617.unknown

_1554479610.unknown

_1554479599.unknown

_1554479602.unknown

_1554479595.unknown

_1554479577.unknown

_1554479585.unknown

_1554479588.unknown

_1554479581.unknown

_1554479570.unknown

_1554479574.unknown

_1554479566.unknown

_1554479534.unknown

_1554479548.unknown

_1554479556.unknown

_1554479559.unknown

_1554479552.unknown

_1554479541.unknown

_1554479545.unknown

_1554479538.unknown

_1554479520.unknown

_1554479527.unknown

_1554479531.unknown

_1554479523.unknown

_1554479513.unknown

_1554479516.unknown

_1554479508.unknown

